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	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN

Số 118 /BC - THLQĐ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Đông, ngày 10 tháng 6 năm 2025


	


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm: 2025
(Về thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường,

theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/6/2024 của Bộ GDĐT)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhà trường (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có).
Tên trường: Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của nhà trường 
Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị Dương Nội 2, phường Dương Nội, quận Hà Đông

 Điện thoại: 0968 230 440
Thư điện tử: c1lequydon-hadong@hanoiedu.vn 

Trang thông tin điện tử: https://c1lequydon.pgdhadong.edu.vn
3. Loại hình của nhà trường, cơ quan quản lý trực tiếp:
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn là loại hình trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và trực tiếp quản lý.
Cơ quan quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường xuyên của trường chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường.
4.1 Sứ mệnh
Tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, an toàn, có kỷ cương, tình thương trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, phát huy tính sáng tạo, có kỹ năng sống, biết thích ứng, phát triển tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển
4.2 Tầm nhìn
Năm 2025, tiếp tục giữ vững đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia Mức độ 1 đã được công nhận năm 2022.
Tiếp tục củng cố và duy trì vị thế của nhà trường là một trong những đơn vị có phong trào và chất lượng giáo dục cao của quận, là địa chỉ tin cậy để các bậc cha mẹ học sinh tin tưởng gửi gắm con em mình học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Đến năm 2027, phấn đấu duy trì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia Mức độ 1 và đạt được 1 số tiêu chuẩn mức 4 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
4.3. Mục tiêu
Xây dựng và phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục của địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển toàn diện, có khả năng tiếp tục học lên THCS hoặc đi vào cuộc sống lao động. Để đáp ứng được các yêu cầu đó, nhà trường phải tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược sau:
Đổi mới công tác quản lý và quản trị nhà trường. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên.
Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của từng học sinh.
Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
Xây dựng văn hóa nhà trường.
Huy động các nguồn lực phát triển nhà trường.
a) Giai đoạn 1 (2022-2025)
- Đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia Mức độ 1.
- Có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp Quận trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Không có tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban
- Chất lượng giáo dục Phẩm chất: Đạt 100% và không có học sinh xếp loại Chưa đạt
- Chất lượng giáo dục năng lực: 100% học sinh đạt hoàn thành trong đó:
+ Học sinh Xuất sắc: đạt 30%

+ Học sinh Tiêu biểu hoàn thành các nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 40%
+ Tỉ lệ học sinh lên lớp hàng năm: 98% trở lên
+ Tỉ lệ học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.
- Nâng cao tỉ lệ học sinh đạt giải trong các cuộc thi do các cấp tổ chức.
- Duy trì trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
b) Giai đoạn 2 (2025-2027)
- Đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia Mức độ 1.
- 100% giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo (cử nhân) theo quy định của Luật giáo dục 2019 (nhà trường đã đạt chỉ tiêu này vào tháng 5/2024)

- Đảm bảo hợp lí cơ cấu giáo viên theo môn học.
- Duy trì các chỉ tiêu chất lượng giáo dục (năng lực, phẩm chất, hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học, chất lượng mũi nhọn)

c. Giai đoạn 3 (2027-2032)
- Duy trì kết quả công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục duy trì Cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia Mức độ 1 và rà soát tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 3, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

- Đến năm 2032, phấn đấu đạt được 1 số tiêu chuẩn mức 4 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
- Chất lượng giáo dục bền vững được khẳng định. Thương hiệu nhà trường được nâng cao.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường.
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn trực thuộc UBND quận Hà Đông và có trụ sở tại khu đô thị Dương Nội 2, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn chính thức được thành lập theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của UBND quận Hà Đông. Trường có diện tích 21144 m2 nằm trên địa bàn khu đô thị Dương Nội 2, phường Dương Nội quận Hà Đông. 
Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường đã được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 vào năm 02/2022 và đạt Trường tiểu học quốc gia Mức độ 1 vào 03/2022; Nhà trường đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua năm 2024, tặng Bằng khen năm 2022 và liên tục từ năm học 2019-2020 đến nay đạt “Tập thể lao động xuất sắc”. 
Năm học 2021-2022, nhà trường đã được Sở GDĐT Hà Nội tổ chức đánh giá ngoài và công nhận trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 2, UBND tỉnh công nhận trường đạt trường chuẩn quốc gia Mức độ 1.
6. Thông tin người đại diện pháp luật
Họ tên: Teo Thị Thanh Mai

Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ nơi làm việc: Khu đô thị Dương Nội 2, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0968230440

Thư điện tử: 
7. Tổ chức bộ máy:
7.1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường
Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

7.2. Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và danh sách thành viên Hội đồng trường;
- Hội đồng trường Tiểu học Lê Quý Đôn được thành lập theo Quyết định số: 937/QĐ-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng GDĐT quận Hà Đông;

- Quyết định số 234/QĐ-PGDĐT ngày 16/10/2024 của Phòng GDĐT Hà Đông về việc kiện toàn Hội đồng trường Tiểu học Lê Quý Đôn quận Hà Đông nhiệm kỳ 2023-2028.

7.2. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường;
a) Hiệu trưởng: Teo Thị Thanh Mai: được bổ nhiệm theo Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND quận Hà Đông

b) Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thế Thành:  được bổ nhiệm theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của Chủ tịch UBND quận Hà Đông.

c) Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Trâm: được bổ nhiệm theo Quyết định số ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND quận Hà Đông
7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường;
a) Cơ cấu tổ chức nhà trường:
- Hội đồng trường gồm 11 thành viên. Chủ tịch Hội đồng: Teo Thị Thanh Mai.
- Hiệu trưởng: Teo Thị Thanh Mai.
- 02 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thế Thành và Vũ Thị Trâm.
- Hội đồng thi đua khen thưởng;
- Hội đồng kỷ luật;
- Các hội đồng khác; Căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ, nhà trường sẽ thành lập các hội đồng khác như: Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng xét Hoàn thành chương trình lớp học, Hoàn thành Chương trình Tiểu học; …

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Chi bộ gồm 30 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường Dương Nội.
- Tổ chức Công đoàn: Gồm 81 công đoàn viên. Chủ tịch công đoàn cơ sở: Vũ Thị Trâm
- Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Gồm 42 đoàn viên. Bí thư chi Đoàn: Nguyễn Thị Hương.
- Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Liên Đội gồm 16 Chi Đội. 29 Sao Nhi đồng với tổng số 2443 học sinh. Tổng phụ trách Đội: Ngô Thị Ngọc Dung.
- 06 tổ chuyên môn:
+ Tổ Một: Gồm 11 thành viên. Tổ trưởng: Kiều Thị Lý.
+ Tổ Hai: gồm 11 thành viên. Tổ trưởng: Lê Thị Thanh Thảo
+ Tổ Ba: gồm 10 thành viên. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Sáu
+ Tổ Bốn: Gồm: 10 thành viên. Tổ trưởng: Phạm Văn Dương
+ Tổ Năm: Gồm: 9 thành viên. Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu
+ Tổ Bộ môn: gồm: 15 thành viên. Tổ trưởng: Trần Thị Hương
- Tổ văn phòng: Gồm 07 thành viên. Tổ trưởng: Dương Thị Bích Nguyệt.
- Lớp học: Gồm 45 lớp học với 2443 học sinh
b) Chức năng, nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.
- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
- Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
7.5 Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường.
	Họ tên
	Chức vụ
	Điện thoại
	Email

	Teo Thị Thanh Mai
	Hiệu trưởng
	0968230440
	

	Nguyễn Thế Thành
	P. Hiệu trưởng
	0961003188
	

	Vũ Thị Trâm
	P. Hiệu trưởng
	0916016599
	


Phân công trách nhiệm:
a) Teo Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng
* Nhiệm vụ chung.
- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;
- Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT quy định về Điều lệ Trường tiểu học.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;
- Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;
- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;
- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;
- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;
- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;
- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật;
- Trực tiếp giảng dạy 2 tiết/tuần, tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT.
* Nhiệm vụ phụ trách trực tiếp.
- Công tác tổ chức, tư tưởng chính trị; Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các phiên họp của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBQL, GV, NV, học sinh toàn trường,
- Phụ trách công tác Tổ chức, Tài chính, Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật;
- Xây dựng các quy chế, quy định của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, tháng, tuần của nhà trường, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;
- Thực hiện công tác thanh, kiểm tra nội bộ của đơn vị, CSVC;
- Phụ trách công tác công khai, xã hội hóa;
- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ;
- Quản lý hồ sơ CBQL, GV, NV;
- Phụ trách công tác trường chuẩn quốc gia;
- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục,
- Công tác XMC-PCGD, GD hướng nghiệp, công tác Y tế học đường và các tổ chức đoàn thể (Đoàn, Đội, Chữ thập đỏ, Khuyến học…),
- Trực tiếp ký duyệt kế hoạch của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nhà trường,
- Quản trị mạng (phụ trách chính website nhà trường)
- Chịu trách nhiệm trước UBND quận Hà Đông và Phòng GDĐT về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
b) Phó Hiệu trưởng
* Nhiệm vụ chung.
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;
- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp giảng dạy 4 tiết/tuần, tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT.
* Nhiệm vụ phụ trách trực tiếp.
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thế Thành
Thực hiện nhiệm vụ theo khoản 1 điều 11 (Thông tư 28/2020/TT - BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học ban hành ngày 04/9/2020); Bản mô tả vị trí việc làm của Phó hiệu trưởng (Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các nhiệm vụ sau:

Giúp hiệu trưởng trong các lĩnh vực công tác: 

- Phụ trách công tác chuyên môn từ khối 1 đến khối 5 trong đó phụ trách chính công tác chuyên môn Tổ 4, Tổ 5 và Tổ Bộ môn.

- Phụ trách công tác Bồi dưỡng giáo viên, Bồi dưỡng thường xuyên trong đó chú trọng đến bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào ngoại khóa.

- Phụ trách công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tham gia công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân theo lịch được phân công.

- Xây dựng kế hoạch các hội thi, các cuộc giao lưu, tổ chức các chuyên đề về chuyên môn;

- Phụ trách công tác bán trú trong đó trực tiếp giám sát nhà ăn số 2 (tầng 1); 

- Quản lí, kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin của CB, GV, NV cũng như quản lý trang Thông tin điện tử trong nhà trường. 
- Phụ trách công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng phát triển học sinh có năng lực, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu về năng lực, phẩm chất.

- Tham gia quản lý công tác chủ nhiệm lớp. 

- Phụ trách công tác xây dựng, phát triển và hoạt động thư viện – thiết bị;

- Thực hiện công tác báo cáo tháng và báo cáo hàng tuần về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công.

- Dạy môn Lịch sử và Địa lý lớp 4A5, 5A5; sinh hoạt chuyên môn cùng Tổ 4, Tổ 5; cùng đội ngũ giáo viên dự trữ dạy thay cho GV nghỉ đột xuất.

Được hưởng chế độ phụ cấp đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Được ủy quyền:
- Khi hiệu trưởng vắng mặt thì là người được ủy quyền thứ nhất để giải quyết các công việc của nhà trường.

- Kí duyệt kế hoạch dạy học và lịch báo giảng của giáo viên tham gia giảng dạy khối 4 và khối 5.

Các công việc theo vị trí việc làm được phân công
- Tổ chức quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

+ Điều hành công việc do hiệu trưởng phân công, ủy quyền theo quy định; tham mưu cho hiệu trưởng các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công.

+ Quản lý học sinh

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định

+ Tham gia thực hiện xã hội hóa giáo dục; huy động các lực lượng cùng tham gia hoạt động giáo dục; phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

+ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.

- Phạm vi quyền hạn

+ Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông được giao quản lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý GD

+ Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định.

- Các yêu cầu đối với phó hiệu trưởng:

+ Trình độ đào tạo: có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Bồi dưỡng, chứng chỉ: Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định.

+ Kinh nghiệm, thành tích công tác: Đã dạy học ít nhất 05 năm; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đạt chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Phẩm chất cá nhân

+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

+ Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, có tác phong làm việc phù hợp với công việc, tạo dựng được uy tín cá nhân.

+ Có tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường.

+ Có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các yêu cầu khác

+ Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện và nhiệm vụ được giao.

+ Thuyết phục, huy động được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

+ Phân tích tình hình và dự báo được xu thế phát triển của cơ sở giáo dục phổ thông, xây dựng được tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh và nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp, có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Tham mưu với Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo các công việc cụ thể sau:
	TT
	Nội dung công việc

	1
	Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn.

	2
	Phối hợp trong phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV.

	3
	Xếp thời khóa biểu.

	4
	Quản lý, kiểm tra hoạt động chuyên môn của các tổ 

	5
	Công tác thiết bị, thí nghiệm

	6
	Chỉ đạo công tác làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

	7
	Công tác Thư viện

	8
	Công tác ôn tập, bổ trợ học sinh năng lực còn hạn chế

	9
	Công tác hội giảng.

	10
	Công tác khảo thí (Thi, kiểm tra...)

	11
	Công tác thống kê, báo cáo.

	12
	Phụ trách website nhà trường

	13
	Công tác chuyển đổi số

	14
	Công tác PCGD-XMC

	15
	Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ giáo viên khối 4 và khối 5

	16
	Chịu trách nhiệm và hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp của học sinh

	17
	Quản lý các hoạt động chuyên môn, dạy học tự chọn,

	18
	Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể.


Phó hiệu trưởng Vũ Thị Trâm

Thực hiện nhiệm vụ theo khoản 1 điều 11 (Thông tư 28/2020/TT - BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học ban hành ngày 04/9/2020); Bản mô tả vị trí việc làm của Phó hiệu trưởng (Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các nhiệm vụ sau:

Giúp hiệu trưởng trong các lĩnh vực công tác: 

- Phụ trách chung về cơ sở vật chất, cảnh quan và môi trường xung quanh
- Quản lý hồ sơ công tác Đảng: hoàn thiện toàn bộ hồ sơ chi bộ Đảng bao gồm:

+ Chuẩn bị văn bản trước khi họp chi ủy, chi bộ: nội dung các cuộc họp chi ủy, nội dung các cuộc họp của Bí thư chi bộ; soạn thảo dự thảo Nghị quyết, hoàn thiện Nghị quyết chi bộ; làm báo cáo thực hiện công tác hằng tháng của chi bộ.

+ Ghi nội dung họp Chi ủy

+ Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của chi bộ theo từng nhiệm kỳ.

+ Hồ sơ và công tác tổ chức Đại hội Đảng.

+ Hồ sơ sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề.

+ Theo dõi họp, bồi dưỡng của đảng viên theo từng cấp khi có văn bản.

+ Phụ trách thăm hỏi, hiếu hỉ, chia tay đảng viên trong chi bộ.

+ Phụ trách chuyển hồ sơ đi, hồ sơ đến, hồ sơ kết nạp đảng viên mới, hồ sơ công nhận đảng viên chính thức.

+ Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của chi bộ theo từng nhiệm kì.

+ Hồ sơ và công tác tổ chức Đại hội chi bộ Đảng.

+ Cập nhật những thay đổi của Nghị quyết, văn bản quy định.

+ Sắp xếp hồ sơ đảng theo từng năm, từng nhiệm kì.

+ Bình xét đánh giá phân loại đảng viên và chi bộ hằng năm.

- Phụ trách công tác Công đoàn.

- Phụ trách công tác bán trú trong đó trực tiếp quản lý giám sát các phòng ăn tại lớp ở tầng 2.

- Phụ trách chuyên môn Tổ 2 và Tổ 3

- Phụ trách về “Đơn vị học tập”

- Tham gia quản lý công tác chủ nhiệm lớp.

- Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Tham gia kế hoạch các hội thi, các cuộc giao lưu, tổ chức các chuyên đề về chuyên môn. 
- Phụ trách công tác Y tế trường học; công tác tư vấn tâm lý học đường; Bảo hiểm, Chữ thập đỏ, lao động, vệ sinh trường - lớp; phụ trách công tác Phòng chống bão lụt, thiên tai, AN, ATTH, Phòng chống tai nạn thương tích. 

 - Phụ trách công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và tiếp công dân theo lịch được phân công.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các nội dung liên quan đến văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công.

- Dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2A8, 3A8; sinh hoạt chuyên môn tại tổ 3; cùng đội ngũ giáo viên dự trữ dạy thay cho giáo viên nghỉ đột xuất.

Được hưởng chế độ phụ cấp đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

Được ủy quyền:

- Khi hiệu trưởng vắng mặt thì là người được ủy quyền thứ hai để giải quyết các công việc của nhà trường.

- Kí duyệt kế hoạch dạy học và lịch báo giảng của giáo viên tham gia giảng dạy khối 2 và khối 3.

Tham mưu với Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo các công việc

	TT
	Nội dung công việc

	1
	Phối hợp với PHT 1 xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn.

	2
	Phối hợp trong phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV.

	3
	Quản lý, kiểm tra hoạt động chuyên môn của Tổ 2 và Tổ 3

	4
	Công tác nghiên cứu khoa học, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

	5
	Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật.

	6
	Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

	7
	Công tác y tế học đường

	8
	Công tác an ninh trật tự nhà trường

	9
	Công tác ôn tập, bổ trợ học sinh yếu, kém, thi lại.

	10
	Công tác khảo thí (Thi, kiểm tra...)

	11
	Công tác thống kê, báo cáo.

	12
	Công tác kiểm tra nội bộ

	13
	Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ giáo viên Tổ 2 và Tổ 3

	14
	Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể.

	15
	Công tác bán trú

	16
	Công khai cơ sở giáo dục

	17
	Tiếp công dân

	18
	Cơ sở vật chất


Các công việc theo vị trí việc làm được phân công

- Tổ chức quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

+ Điều hành công việc do HT phân công, ủy quyền theo quy định; tham mưu cho hiệu trưởng các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công.

+ Quản lý học sinh

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định

+ Tham gia thực hiện xã hội hóa giáo dục; huy động các lực lượng cùng tham gia hoạt động giáo dục; phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

+ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.

- Phạm vi quyền hạn

+ Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông được giao quản lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý GD

+ Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định.

- Các yêu cầu đối với phó hiệu trưởng

+ Trình độ đào tạo: có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Bồi dưỡng, chứng chỉ: Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định.

+ Kinh nghiệm, thành tích công tác: Đã dạy học ít nhất 05 năm ; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đạt chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Phẩm chất cá nhân

+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

+ Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, có tác phong làm việc phù hợp với công việc, tạo dựng được uy tín cá nhân.

+ Có tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường.

+ Có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các yêu cầu khác

+ Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện và nhiệm vụ được giao.

+ Thuyết phục, huy động được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

+ Phân tích tình hình và dự báo được xu thế phát triển của cơ sở giáo dục phổ thông, xây dựng được tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh và nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp, có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

 Công tác công đoàn: 

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện phong trào CBVC- LĐ và công tác công đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ quận và quy chế hoạt động của công đoàn nhà trường.

- Thường xuyên chăm lo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào, công tác công đoàn, chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính và công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Tham gia tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, năng lực công tác và kĩ năng nghề nghiệp.

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CBVC-LĐ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của chi bộ, của nhà trường và của công đoàn.

- Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn trong việc đảm bảo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Đảng bộ, của nhà trường được chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh.

- Quản lý tài sản, tài chính và hoạt động kinh phí Công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học ở các vấn đề sau: Kế hoạch thực hiện, kiểm tra đánh giá và tổ chức bộ máy nhà trường, chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tổ chức công tác thi đua, nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ giáo viên và các cuộc vận động khác trong ngành.
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN
	
	Tổng số
	Biên chế HĐ
	T.độ LL
	Đảng viên
	Trình độ đào tạo
	Cân đối

	
	TS
	Nữ
	B/chế
	H/đồng
	
	
	Th sỹ
	ĐH
	CĐ
	TC
	Thừa
	Thiếu

	-  Quản lý
	3
	2
	3
	0
	TC:3
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0

	- GV V.hóa
	61
	54
	48
	13
	TC:2
	17
	0
	61
	0
	0
	0
	0

	- GV C/biệt
	15
	10
	10
	5
	0
	5
	1
	14
	0
	0
	0
	0

	Âm nhạc
	2
	1
	1
	1
	/
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	Mĩ thuật
	2
	2
	2
	0
	/
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	Thể dục
	4
	1
	2
	2
	/
	2
	0
	4
	0
	0
	0
	0

	Tiếng Anh
	5
	5
	4
	1
	/
	1
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	Tin học
	2
	1
	1
	1
	/
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	- TPT đội
	1
	1
	1
	0
	/
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	- Nhân viên
	6
	5
	5
	1
	0
	4
	1
	3
	0
	2
	0
	0

	Kế toán
	1
	1
	1
	0
	/
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Văn thư
	1
	1
	0
	1
	/
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Thư viện
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Thiết bị
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Y tế
	1
	1
	1
	0
	/
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Thủ quỹ
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khác (HĐ 68)
	3
	2
	3
	0
	/
	2
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	- Tổng số
	86
	72
	67
	19
	 
	30
	3
	81
	0
	2
	0
	0


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Diện tích toàn trường: 21.144 m2. 

- Diện tích sân chơi, bãi tập, vườn cây, đường dạo: 18.884 m2
- Diện tích phòng ăn: 1200 m2; Bếp nấu: 100m 2.

- Phòng học cơ bản: 43 phòng học

- Phòng phục vụ học tập : 5 phòng (Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, T.Anh, Khoa học - Công nghệ)

- Khối phòng hành chính quản trị: 14 phòng (Đội, Thư viện, Thiết bị, Hội trường, Truyền thống, Hội đồng, Y tế, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Văn phòng, Phát thanh, Chuyên môn, Phòng chờ giáo viên, , Bảo vệ)

- Nhà đa năng: diện tích 500 m2
- Công trình phụ: 13 khu vực (26 phòng vệ sinh cả nam và nữ).

- Khu vực rửa tay: 78 vòi rửa 

- Trang thiết bị:          

         + Bàn ghế 2 chỗ ngồi: 1000 bộ. 

         + Bảng chống loá: 43 chiếc.     

- Trang thiết bị dạy học:

	Stt
	Danh mục Thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ti vi
	8 chiếc 
	Thiết bị lớp1 được cấp 

	2
	Đàn
	22 chiếc 
	Thiết bị lớp 1 được cấp

	3
	Đài casset
	03 chiếc 
	Thiết bị lớp 1 được cấp

	4
	Máy vi tính
	76 cái
	

	5
	Máy in
	9 chiếc
	

	6
	Tủ hai cánh + ba cánh
	133 cái 
	Thiết bị lớp 1 được cấp

	7
	Bình nước nóng
	18 chiếc
	

	8
	Máy Pzojechto + màn chiếu
	39 bộ
	

	9
	Máy soi vật thể
	43 chiếc
	

	10
	Bảng tương tác 
	01 chiếc
	

	11
	Máy photo
	01 chiếc
	

	12
	Tăng âm loa đài
	04 bộ
	

	13
	Loa vi tính
	31
	

	14
	Điều hòa
	106 chiếc
	

	15
	Đầu DVD
	2 chiếc mới
	Thiết bị lớp 1 được cấp

	16
	Loa thông báo
	 67 cái 
	


Cơ sở vật chất lớp 1, 2, 3,4, 5 (theo CTGDPT 2018)

- Phòng học: 45 phòng học/45 lớp

- Về cơ sở vật chất nhà trường chuẩn bị cho 1 phòng học như sau:


+ Quạt (quạt trần 4 chiếc, quạt tường 11 chiếc), đèn (8 máng đèn đôi)


+ Bàn ghế bán trú dành học sinh: 26 -27 bộ


+ Ghế inox ngồi chào cờ của học sinh: 1 chiếc/1em


+ Bàn ghế GV: 01 bộ;  Bảng từ xanh: 01cái


+ Ảnh Bác, khẩu hiệu, tranh trang trí: 01 bộ


+ Tủ đựng cốc uống nước: 01 cái; Cốc uống nước: 1 chiếc/1 em


+ Giá để bình nước: 1 chiếc; Xô, chậu: 1 bộ


+ Cây nước ấm: 01 cái/1 lớp (dành cho lớp 1,2)


+ Tủ đựng tài liệu, vở sách, chăn gối cho GV và HS: 04 cái


+ Máy vi tính và cây để bàn dùng cho GV: 1 bộ


+ Máy projector và màn chiếu: 01 bộ; Máy chiếu đa vật thể: 01 cái


+ Máy trợ giảng cho GV: 01 cái; Loa vi tính: 01 bộ 2 loa


+ Điều hòa: 02 chiếc; Mành rèm che nắng: 5 bộ


+ Tủ thuốc: 1 cái; Đồng hồ: 1 cái

+ Bảng nỉ trang trí cuối lớp: 1 lớp; Chổi quét, hót rác, chổi lau: 1 bộ

+ Nhiệt kế đo thân nhiệt phòng chống dịch: 1 chiếc

+ Loa thông báo: 1 chiếc/lớp

Với cơ sở vật chất trên đủ điều kiện để dạy học lớp 1, 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

a. Cảnh quan, khuôn viên
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có diện tích đất sử dụng là 21144m2, trung bình là 9m2/học sinh đảm bảo đúng theo quy định. Trường có nhiều cây xanh được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, đảm bảo mật độ an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục, thảm thực vật trong nhà trường phong phú đa dạng. Khu vườn trường được thiết kế hiện đại, có đồi cây, thảm cỏ, cây cảnh, cây bóng mát, cây thuốc nam. Khu vực đường đi từ cổng trường vào đến các tòa nhà đều có cây xanh hoặc đường mái vòm có mái che. Đường đi xung quanh phía sau các tòa nhà được làm mái vòm có lợp lưới che nắng để HS đi xuống khu vực nhà ăn và dạo chơi hằng ngày không bị mưa nắng. Nhà trường có một sân chơi chung để tổ chức các hoạt động của toàn trường được lát gạch, khô ráo, sạch sẽ không bị ngập úng khi trời mưa to. Toàn trường có hơn 300 chiếc ghế đá được kê ở các khu vực thuận tiện cho HS ngồi đọc sách hay nghỉ ngơi vào đầu giờ học, giờ ra chơi và khi chờ CMHS đến đón sau giờ tan học. Trên sân trường và khu vực vui chơi của HS đều có các thiết bị vận động như cột bóng rổ, đu xà, xích đu đảm bảo để giúp HS được luyện tập thường xuyên. Đặc biệt nhà trường còn có khu thể thao ngoài trời với 3 sân bóng đá, 5 sân bóng rổ đạt tiêu chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho HS được tham gia các hoạt động thể thao trong giờ chính khóa, ngoại khóa. Nhìn chung, khuôn viên nhà trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa. 

b. Thống kê số lượng, chất lượng, hiện trạng của khối phòng hành chính quản trị, phòng học tập, hỗ trợ học tập, phòng phụ trợ:

* Khối phòng hành chính quản trị (có 5 phòng và 2 khu)

- Có 5 phòng: Phòng Hiệu trưởng, phòng Phó hiệu trưởng, phòng văn thư - kế toán; phòng Hội đồng và tiếp công dân; phòng Phát thanh.

- Có khu để xe và khu vệ sinh dành riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

* Khối phòng học tập: 

- Phòng học cơ bản:

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 2443 học sinh chia thành 45 lớp được bố trí sắp xếp ở 45 phòng học cơ bản từ tầng 1 đến tầng 3 tại các tòa nhà A, B, C và D. Mỗi lớp có một phòng học riêng rộng rãi, thoáng mát. 45 phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị, đồ dùng như nhau. Cụ thể:

+ Đồ dùng, thiết bị dành cho HS gồm: bàn ghế 2 chỗ ngồi, ghế ngồi sinh hoạt ngoài lớp học, đèn, quạt, ảnh Bác, khẩu hiệu, cốc uống nước, tủ đựng cốc, cây nước ấm và bình nước, khăn mặt và giá treo khăn; chăn, ga, gối, tủ đựng sách vở, đồ dùng; điều hòa, rèm che nắng, tủ thuốc, đồng hồ, dụng cụ vệ sinh lớp học hằng ngày.

+ Đồ dùng thiết bị dành cho giáo viên: Bàn ghế, bảng viết, bảng nỉ, tủ đựng đồ dùng, tài liệu thiết bị, máy tính, máy máy chiếu, máy soi, loa máy tính.

- Phòng bộ môn:
+ 2 phòng Tin học mỗi phòng có 100 m2.. Mỗi phòng đều có:

Đồ dùng thiết bị cho học sinh: Ngoài các đồ dùng thiết bị như các phòng học cơ bản, mỗi phòng Tin học còn có 56 máy tính/phòng, bàn ghế đặc chủng dành cho thực hành máy tính, hệ thống cáp, mạng, ổ điện, phích cắm.

Đồ dùng thiết bị cho giáo viên: máy tính, máy chiếu hoặc bảng tương tác, hệ thống cáp, mạng để quản lý việc thực hành trên máy tính, ổ điện, phích cắm.

+ 4 phòng học bộ môn (mỗi phòng 52m2): Âm nhạc, Mĩ thuật, KH_CN
+ 01 phòng đa chức năng (diện tích 500 m2)

- Khối phòng hỗ trợ học tập

+ Phòng Thư viện: diện tích 200m2 được trang bị tủ đựng tài liệu, giá sách, giá truyện, đồng hồ treo tường, bàn ghế làm việc, tang âm loa đài, rèm che nắng, bảng, quạt, đèn và máy chiếu.

+ Phòng Thiết bị giáo dục: diện tích 30m2: được trang bị tủ đựng tài liệu, quạt, đèn, mành rèm che nắng, giá treo tranh, giá đựng thiết bị, bàn trưng bày thiết bị, thiết bị dùng chung.

+ Phòng Truyền thống: diện tích 30m2 được trang bị tủ kính trưng bày, bảng thành tích, hệ thống đèn hắt, bằng khen, giấy khen, hình ảnh hoạt động của trường.
+ Phòng Đoàn - Đội và phát thanh: diện tích 50m2 được trang bị tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, máy tính, máy in, trống đội, giá cờ, đèn, quạt, điều hòa, rèm che nắng, loa, mic, đài, âm ly.

- Khối phòng phụ trợ

+ Phòng họp: diện tích 60m2 được trang bị tượng Bác, bục nói chuyện, phông, rèm, khẩu hiệu, cờ sao, đồng hồ bàn ghế hội nghị, tang âm, loa, đài, máy chiếu, máy soi, quạt, đèn, điều hòa, cây nước, tủ đựng tài liệu

+ Phòng Y tế và Tư vấn học đường: diện tích 25m2 được trang bị tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, máy tính, máy in, tủ thuốc, giường, ga, gối chăn, ri đô phục vụ y tế, cáng, xe đẩy, đồng hồ, cân đo sức khỏe, tủ đựng cốc nước, cây nước nóng, xô, chậu, cọc truyền, bảng đo thị lực, tranh tuyên truyền …

+ Nhà kho: 7 kho tổng diện tích 150m2. Mỗi kho đều có tủ đựng hoặc giá để đồ chắc chắn, sạch sẽ.

+ Khu để xe của học sinh: diện tích 300m2 có nền bê tông chắc chắn.

+ Khu VS của HS: Có 9 phòng VS nam, 9 phòng vệ sinh nữ. Mỗi phòng có thiết bị VS như quạt, đèn, bệt, vòi xịt, bồn rửa tay, xà phòng, thùng rác.
+ Nhà bếp có 01 khu với tổng diện tích 200m2 gồm có khu tiếp nhận thực phẩm, nhà kho, khu sơ chế, khu chế biến, phòng chia đồ ăn sau chế biến, thang tời để chuyển thức ăn lên tầng 2. Nhà bếp được trang bị tủ nấu cơm công nghiệp, bếp nấu, tủ sấy bát, hệ thống hút mùi, tủ lạnh, bàn sơ chế, tủ để đồ, khay bát, đĩa, thìa, xô chậu, dao, thớt, bàn chia đồ ăn, camera.

+ Nhà ăn: 05 phòng ăn có tổng diện tích 1200m2 được trang bị bàn ghế, rèm che nắng, quạt, đèn, đồng hồ, camera, loa phát thanh, điều hòa.

- Hạ tầng kỹ thuật

+ Trạm bơm nước sạch có hệ thống máy bơm lớn, ngoài ra còn có 06 bồn nước Inox trên các tòa nhà.

+ Bể nước ngầm có dung tích 150m3
+ Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc: Toàn trường đã phủ sóng wifi của Công ty viễn thông Viettel.

+ Hệ thống Camera an ninh: 50 camera được lắp đặt ở hành lang lớp học, khu nhà ăn, bếp nấu, xung quanh trường, khu vui chơi.

+ Hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn theo quy định
* Sách giáo khoa
Nhà trường sử dụng bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

1. Kết quả đánh giá
1.1. Đánh giá theo từng tiêu chí từ mức 1 đến mức 3
	Tiêu chuẩn, tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.2
	
	x
	x
	-

	Tiêu chí 1.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.5
	x
	x
	Không đạt
	-

	Tiêu chí 1.6
	
	x
	x
	Không đạt

	Tiêu chí 1.7
	
	x
	x
	-

	Tiêu chí 1.8
	
	x
	x
	-

	Tiêu chí 1.9
	
	x
	x
	-

	Tiêu chí 1.10
	
	x
	x
	-

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.2
	
	x
	x
	Không đạt

	Tiêu chí 2.3
	
	x
	x
	Không đạt

	Tiêu chí 2.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	Không đạt
	Không đạt
	
	

	Tiêu chí 3.2
	Không đạt
	Không đạt
	Không đạt
	Không đạt

	Tiêu chí 3.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 4.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	x
	x
	-

	Tiêu chí 5.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.5
	
	x
	x
	x


Kết quả: Không đạt

1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4
	Tiêu chí
	Kết quả
	Ghi chú

	
	Đạt
	Không đạt
	

	Tiêu chí 1
	
	x
	

	Tiêu chí 2
	
	x
	

	Tiêu chí 3
	
	x
	

	Tiêu chí 4
	
	x
	

	Tiêu chí 5
	
	x
	


Kết quả: Không đạt mức 4
2. Kết luận: Trường không đạt kiểm định chất lượng
Kết quả đánh giá ngoài
- Ngày 28/01/2022, nhà trường được cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 168/QĐ-SGDĐT của Sở GDĐT Hà Nội.

- Ngày 18/3/2022, nhà trường được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại Quyết định số 942/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
- Ngày khai giảng: ngày 05 tháng 9 năm 2024 (thứ Năm)
- Kết thúc học kỳ I trước ngày 18 tháng 1 năm 2025; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2025. 

- Hoàn thành tuyển sinh trước ngày 31 tháng 7 năm 2025; 

- Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HK1); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:

	Học kì I 

(đảm bảo thực hiện 18 tuần thực học)
	Học kì II

(đảm bảo thực hiện 17 tuần thực học)
	Ngày kết thúc năm học

	Ngày bắt đầu  HK I
	Ngày kết thúc HK I
	Nghỉ HK I
	Ngày bắt đầu HK II
	Ngày kết thúc HK II
	

	05/9/2024

(thứ Năm)
	16/01/2025

(thứ Năm)
	17/01/2025

(thứ Sáu)
	20/01/2025

(thứ Hai)
	29/5/2025

(thứ Năm)
	30/5/2025

(thứ Sáu)


	STT
	Nội dung
	
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	
	559/10 lớp
	539/10lớp
	479/9 lớp
	435/8 lớp
	431/8 lớp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	1.Phương thức: xét tuyển

2. Đối tượng: Trẻ hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn quận và theo tuyến tuyển sinh.

3. Độ tuổi: Tuổi vào lớp 1 là 6 tuổi: trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi.

	II
	Chương trình giáo dục 
	Thực hiện theo Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

	
	
	- Thực hiện 35 tuần/ năm học

	
	
	 Ngày tựu trường 19/8/2024

	
	
	 Ngày khai giảng: 5/9/2024

	
	
	Ngày Tổng kết năm học: 30/5/2025

	
	
	Học kì I.

- Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình học kỳ I: Từ ngày: 05/9/2024 đến 15/01/2025 (gồm 18 tuần)
-  Kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 24/12/2024 đến 08/01/2025
- Ngày sơ kết học kỳ I: 16/01/2025
- Ngày nghỉ học kì 1: 17/01/2025

	
	
	Học kì II

- Ngày bắt đầu: 20/01/2025
- Ngày kết thúc: 23/5/2025
Ngày kiểm tra cuối năm: 6/5 đến 13/5/2025
Tổng kết năm học: 30/5/2025 

	III


	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của HS
	1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:

	
	
	Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.

	
	
	Nhà trường thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, hệ thống tin nhắn điện tử, zalo chung của lớp, của trường, zalo nhóm PHHS nhà trường.

	
	
	Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm: Họp trực tiếp

	
	
	Thông tin về: Thông tư 27/2020/TT BGD ĐT ngày 04/9/2020 của BGD&ĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học; 
Thông tin về Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm

	
	
	Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm qua zalo chung của nhóm lớp, zalo cá nhân và tin nhắn điện tử.

	
	
	2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

	
	
	- Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh.
- Thái độ học tập tích cực, chủ động.
- Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
- Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật.
- Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ
- Tham gia tích cực các hoạt động trường lớp và các hoạt động tập thể của nhà trường

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
	- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh.

- Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng.

- Tổ chức: Lễ Khai giảng năm học.; Vui Trung thu; Đại hội Chi đội, Đại hội Liên đội, chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô và chào mừng ngày  20/10 , Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam; Phát động tuần lễ học tập suốt đời; Tập huấn kỹ năng về công tác PCCC&CNCH; Kỹ năng về phòng tránh xâm hại; Tổ chức cho học sinh đi tham quan trải nghiệm; Tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập QĐND Việt Nam; Tổ chức trưng bày sản phẩm STEM vào ngày Sơ kết kỳ I

-  Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. HS được đi trải nghiệm 1 lần/kỳ.
- Tổ chức hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với trẻ em khó khăn, trẻ em khuyết tât vào dịp tết Ất Tỵ, tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe”, làm bánh trôi vào dịp Tết Hàn Thực;  thi vẽ tranh và tri ân bố mẹ, thầy cô cho HS lớp 5.

	V
	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	- Thực hiện đầy đủ các năng lực phẩm chất của học sinh 
- 100% học sinh hoàn thành rèn luyện NL, PC
- Lễ phép, tích cực, năng động
- Được giáo dục về kỹ năng sống
- Có ý thức bảo vệ môi trường
- 100% học sinh hoàn thành chương trình học kỳ 1
- Không có học sinh bỏ học.
- Đảm bảo vệ sinh ATTP, ATTH cho học sinh
- Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp.
- 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
- 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

	VI
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc.
-  Đủ sức khỏe để học ở lớp trên hoặc cấp học trên.
- Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo dục giữa lớp dưới với lớp trên cũng như giữa tiểu học lên THCS.
- Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh


Chất lượng giáo dục thực tế (Phụ lục  kèm theo)
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính, hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

b) Mức thu các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (BHTN, BHYT)

c) Công khai mức thu chi, vệ sinh phí, điện, nước…năm học 2024-2025 nhà trường triển khai thu cụ thể như sau: 

* Các khoản thu đầu năm học:
Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội.
Căn cứ vào Văn bản số 2898/UBND-GDĐT ngày 21/09/2024 của UBND quận Hà Đông về việc thống nhất danh mục các khoản thu và mức thu đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thu các khoản thu và sử dụng theo đúng mục đích, vào sổ kế toán đầy đủ. Nhà trường thu các khoản như sau: 

* Các khoản thu thỏa thuận:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính 
	Mức thu
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Dịch vụ chăm sóc bán trú
	Đồng/hs/tháng
	235.000
	Thu theo tháng

	2
	Dịch vụ trang thiết bị bán trú
	Đồng/hs/năm học
	133.000
	Thu theo năm học

	3
	Dịch vụ tiền ăn học sinh
	Đồng/hs/ngày
	32.000
	Thu theo tháng

	4
	Dịch vụ nước uống học sinh
	Đồng/hs/tháng
	16.000
	Thu theo tháng


Các khoản thu tự nguyện:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính 
	Mức thu
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Làm quen với Tiếng Anh Khối 1+2
	Đồng/hs/tháng
	180.000
	Thu theo tháng, phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	2
	Tiếng Anh bổ trợ Khối 3+4+5
	Đồng/hs/tháng
	140.000
	Thu theo tháng, phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	3
	Học CLB Aerobic
	Đồng/hs/tháng
	60,000
	Thu theo tháng,phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	4
	Học CLB Võ thuật
	Đồng/hs/tháng
	60.000
	Thu theo tháng,phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	5
	Học CLB Cờ vua
	Đồng/hs/tháng
	60.000
	Thu theo tháng,phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	6
	Câu LB Stem
	Đồng/hs/tháng
	180.000
	Thu theo tháng,phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	5
	Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống
	Đồng/hs/tháng
	60.000
	Thu theo tháng,phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	
	Dịch vụ hoạt động trông giữ ngoài giờ
	Đồng/hs/giờ
	12.000
	Thu theo tháng,phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.

	7
	Tin nhắn Enetviet
	Đồng/hs/tháng
	20.000
	Thu theo tháng,phụ huynh tự nguyện đăng ký tham gia.


Tổng hợp thu chi cụ thể năm 2024: 

	TT
	Nội dung
	Số tiền

	I
	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang:
	134.488.996

	1
	Nguồn NSNN:
	20.671.434

	a
	Kinh phí tự chủ 
	 0

	b
	Cải cách tiền lương
	20.671.434

	c
	Kinh phí không tự chủ
	0

	d
	Nguồn NSNN cấp bằng lệnh chi
	 0

	2
	Nguồn khác:
	113.817.562

	2.1
	Học 2 buổi
	0

	2.2
	Chăm sóc bán trú
	0

	2.3
	Trang thiết bị bán trú
	0

	2.4
	Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu
	13.838.670

	2.5
	CLB Tiếng Anh
	1.539.034

	2.6
	CLB Võ thuật
	8.206.623

	2.7
	CLB Aerobic
	6.530.000

	2.8
	CLB Cờ vua
	0

	2.9
	CLB Kỹ năng sống
	30.219.000

	2.10
	CLB Stem
	0

	2.11
	Tiền ăn bán trú
	53.287.814

	2.12
	Tiền nước tinh khiết
	18.424

	2.13
	Tiền tin nhắn điện từ
	0

	2.14
	Lãi tiền gửi
	177.997

	2.15
	Hoa hồng thu BHYT
	0

	2.16
	Ngoài giờ chính khóa Toán +TV
	0

	II 
	Dự toán được giao trong năm:
	32.788.856.332

	1
	Nguồn NSNN:
	10.829.276.200

	a
	Kinh phí tự chủ 
	8.832.795.400

	b
	Cải cách tiền lương
	1.794.859.400

	c
	Kinh phí không tự chủ 
	201.621.400

	d
	Nguồn NSNN cấp bằng lệnh chi
	 

	2
	Nguồn khác:
	21.959.580.132

	2.1
	Học 2 buổi
	923.745.000

	2.2
	Chăm sóc bán trú
	4.218.975.000

	2.3
	Trang thiết bị bán trú
	325.318.000

	2.4
	Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu
	84.741.233

	2.5
	CLB Tiếng Anh
	243.339.300

	2.6
	CLB Võ thuật
	154.903.000

	2.7
	CLB Aerobic
	184.819.600

	2.8
	CLB Cờ vua
	128.914.800

	2.9
	CLB Kỹ năng sống
	408.197.500

	2.10
	CLB Stem
	239.841.000

	2.11
	Tiền ăn bán trú
	13.200.354.000

	2.12
	Tiền nước tinh khiết
	295.648.000

	2.13
	Tiền tin nhắn điện từ
	384.200.000

	2.14
	Lãi tiền gửi
	6.507.123

	2.15
	Hoa hồng thu BHYT
	27.576.576

	2.16
	Ngoài giờ chính khóa Toán +TV
	1.132.500.000

	III
	Kinh phí được sử dụng trong kỳ
	32.923.345.328

	1
	Nguồn NSNN: 
	10.849.947.634

	a
	Kinh phí tự chủ 
	8.832.795.400

	b
	Cải cách tiền lương 
	1.815.530.834

	c
	Kinh phí không tự chủ
	201.621.400

	d
	Nguồn NSNN cấp bằng lệnh chi
	 

	2
	Nguồn khác:
	22.073.397.694

	2.1
	Học 2 buổi
	923.745.000

	2.2
	Chăm sóc bán trú
	4.218.975.000

	2.3
	Trang thiết bị bán trú
	325.318.000

	2.4
	Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu
	98.579.903

	2.5
	CLB Tiếng Anh
	244.878.334

	2.6
	CLB Võ thuật
	163.109.623

	2.7
	CLB Aerobic
	191.349.600

	2.8
	CLB Cờ vua
	128.914.800

	2.9
	CLB Kỹ năng sống
	438.416.500

	2.10
	CLB Stem
	239.841.000

	2.11
	Tiền ăn bán trú
	13.253.641.814

	2.12
	Tiền nước tinh khiết
	295.666.424

	2.13
	Tiền tin nhắn điện từ
	384.200.000

	2.14
	Lãi tiền gửi
	6.685.120

	2.15
	Hoa hồng thu BHYT
	27.576.576

	2.16
	Ngoài giờ chính khóa Toán +TV
	1.132.500.000

	IV
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:
	32.778.851.076

	1
	Nguồn NSNN:
	10.780.998.097

	a
	Kinh phí tự chủ 
	8.832.795.400

	b
	Cải cách tiền lương 
	1.746.581.297

	c
	Kinh phí không tự chủ 
	201.621.400

	d
	Nguồn NSNN cấp bằng lệnh chi
	 

	2
	Nguồn khác:
	21.997.852.979

	2.1
	Học 2 buổi
	923.745.000

	2.2
	Chăm sóc bán trú
	4.218.975.000

	2.3
	Trang thiết bị bán trú
	325.318.000

	2.4
	Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu
	51.270.308

	2.5
	CLB Tiếng Anh
	244.878.334

	2.6
	CLB Võ thuật
	163.109.623

	2.7
	CLB Aerobic
	191.349.600

	2.8
	CLB Cờ vua
	128.914.800

	2.9
	CLB Kỹ năng sống
	438.416.500

	2.10
	CLB Stem
	239.841.000

	2.11
	Tiền ăn bán trú
	13.225.961.814

	2.12
	Tiền nước tinh khiết
	295.666.424

	2.13
	Tiền tin nhắn điện từ
	384.200.000

	2.14
	Lãi tiền gửi
	6.130.000

	2.15
	Hoa hồng thu BHYT
	27.576.576

	2.16
	Ngoài giờ chính khóa Toán +TV
	1.132.500.000

	V
	Kinh phí giảm trong năm:
	 

	1
	Dự toán bị huỷ:
	 

	a
	Nguồn ngân sách:
	 

	a.1
	Kinh phí tự chủ
	 

	a.2
	Cải cách tiền lương 
	 

	a.3
	Kinh phí không tự chủ 
	 

	VI
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau:
	144.494.252

	1
	Nguồn NSNN:
	68.949.537

	a
	Kinh phí tự chủ
	 

	b
	Cải cách tiền lương 
	68.949.537

	c
	Kinh phí không tự chủ 
	 

	d
	Nguồn NSNN cấp bằng lệnh chi
	 

	2
	Nguồn khác:
	75.544.715

	2.1
	Học 2 buổi
	 

	2.2
	Chăm sóc bán trú
	 

	2.3
	Trang thiết bị bán trú
	 

	2.4
	Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu
	47.309.595

	2.5
	CLB Tiếng Anh
	 

	2.6
	CLB Võ thuật
	 

	2.7
	CLB Aerobic
	 

	2.8
	CLB Cờ vua
	 

	2.9
	CLB Kỹ năng sống
	 

	2.10
	CLB Stem
	 

	2.11
	Tiền ăn bán trú
	27.680.000

	2.12
	Tiền nước tinh khiết
	 

	2.13
	Tiền tin nhắn điện từ
	 

	2.14
	Lãi tiền gửi
	555.120

	2.15
	Hoa hồng thu BHYT
	 

	2.16
	Ngoài giờ chính khóa Toán +TV
	 


Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2024-2025; Nhà trường không thu quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh.

 Kinh phí từ các nguồn khác:                      

(Số liệu tính từ 01/9/2023 đến thời điểm kiểm tra tháng 3/2025)
	TT
	Nội dung
	Số dư 

đầu kỳ
	Số tiền thu trong kỳ
	Số tiền chi trong kỳ
	Số dư cuối kỳ

	1
	- KP tài trợ  theo TT 16
	0
	0
	0
	0

	2
	- Quà biếu, quà tặng
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	0
	0
	0
	0


VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức Đảng, nhà trường và đoàn thể
- Chi bộ năm 2024: Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo QĐ số 205/QĐ-ĐU ngày 02/12/2024 của Đảng bộ phường Dương Nội; Chi bộ “4 tốt” theo QĐ số 206/QĐ-ĐU ngày 02/12/2024 của Đảng bộ phường Dương Nội
- Tập thể: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc” theo QĐ số 4235/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội
- Liên Đội được tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1106-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 13/9/2024;
- Chi đoàn được tặng Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông vì có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo QĐ số 34-QĐ/ĐTN ngày 09/12/2024;

- Công đoàn được LĐLĐ quận Hà Đông tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2019-2024 theo QĐ số 31/QĐ-LĐLĐ ngày 27/5/2024; Giấy khen do có “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động công đoàn năm học 2023-2024” theo QĐ số 60/QĐ-LĐLĐ ngày 26/7/2024.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ’An toàn thực phẩm” theo QĐ số 3510/QĐ-UBND ngày 7/8/2024 
2. Các hoạt động của học sinh
- Ngày 05/9/2024: Đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Nhà trường đã phối hợp với Ban Thường trực CMHS của trường và đại diện 45 lớp tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới trang trọng, vui vẻ, tiết kiệm, an toàn.

- Từ ngày 16/9 đến ngày 01/10/2024: Tổ chức Đại hội Liên, chi đội năm học 2024-2025 cụ thể:

+ Đại hội Chi đội mẫu tại chi đội: (5A3) ngày (16/9/2024).

+ Đại hội Chi đội đại trà tại các chi đội Khối 4, 5 ngày (20/9/2024).

+ Đại hội Liên đội (ngày 01/10/2024).

- 17/9/2024: Tết trung thu.

Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh vui Tết trung thu trên các lớp và quyên góp ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 Yagi gây ra.
- Từ ngày 07/10 đến ngày 18/10/2024: Phát động chuỗi phong trào chào mừng ngày Giải phóng thủ đô 10/10, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, nhà trường đã tổ chức kéo co cho học sinh các lớp từ khối 1 đến khối 5. 

- Ngày 28, 30/10/2024: Tổ chức đi tham quan dã ngoại vui chơi cho học sinh tại Công viên khoa học Việt Nam – Đại học VinUni - Gia Lâm - Hà Nội.

- Từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2024: Phát động phong trào chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 ở các nội dung: thi đấu cờ vua khối 3, 4, 5, giao hữu nhảy bao bố khối 1, 2; giao hữu bóng đá khối 3, 4, 5; văn nghệ chào mừng. 

- Ngày 20/11/2024: Tổ chức Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
- Ngày 20/12/2024: Tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 và 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân
+ Thầy và trò đã đi viếng và chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ phường Dương Nội. 
+ Tổ chức mít tinh, gặp mặt chúc mừng các bác Cựu chiến binh tổ dân phố 1, 2 khu chung cư CT7 phường Dương Nội và Cựu chiến binh tổ dân phố 18, 19 khu chung cư CT8 phường Yên Nghĩa cùng các chiến sĩ tại đơn vị bộ đội Nhà máy A40, Viện kỹ thuật phòng không không quân.
- Ngày 21/12/2024: 26 em học sinh học giỏi Tiếng Anh của Khối 5 đại diện cho nhà trường để tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp quận năm học 2024 - 2025 đạt kết quả như sau:
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải

	1
	Bùi Minh Khang
	5A6
	Nhất

	2
	Bùi Phương Dung
	5A5
	Nhì

	3
	Vũ Nhật Minh
	5A5
	Nhì

	4
	Nguyễn Đình Minh
	5A3
	Nhì

	5
	Trần Gia Vinh
	5A4
	Nhì

	6
	Nguyễn Bảo Linh
	5A6
	Ba

	7
	Doãn Minh Hoàng
	5A8
	Ba

	8
	Nguyễn An Hòa
	5A2
	Ba

	9
	Lê Quốc Bảo
	5A3
	Ba

	10
	Trần Hà My
	5A8
	Ba

	11
	Nghiêm Hiền An
	5A2
	Ba

	12
	Phạm Ngọc Diệp
	5A3
	Ba

	13
	Nguyễn Bảo Khánh
	5A4
	Ba

	14
	Đào Nhật Minh
	5A2
	Ba

	15
	Lê Quang Đức
	5A1
	Khuyến khích

	16
	Ngô Phương Linh
	5A6
	Khuyến khích

	17
	Nguyễn Minh Thảo
	5A2
	Khuyến khích

	18
	Phan Hoài An
	5A1
	Khuyến khích

	19
	Đặng Quốc Bảo
	5A5
	Khuyến khích

	20
	Trịnh Hoàng Phong
	5A4
	Khuyến khích

	21
	Phạm Tuấn Anh
	5A3
	Khuyến khích

	22
	Đào Phương Linh
	5A2
	Khuyến khích

	23
	Phí Thu Minh Vy
	5A1
	Khuyến khích

	24
	Hoàng Duy Quân
	5A4
	Khuyến khích

	25
	Chu Minh Anh
	5A1
	Khuyến khích

	26
	Lê Nguyên Khôi
	5A2
	Khuyến khích


- Ngày 24/12/2024: Nhà trường tổ chức thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường dành cho học sinh khối 3, 4, 5. Kết quả như sau:
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải

	1
	Nguyễn Anh Thư
	3A3
	Nhất

	2
	Chu Tú Khanh
	4A2
	Nhất

	3
	Bùi Mỹ Linh
	5A7
	Nhất

	4
	Hà Tùng Lâm
	3A1
	Nhì

	5
	Bùi Trần Bảo Ngọc
	3A7
	Nhì

	6
	Hoàng An Khánh
	3A9
	Nhì

	7
	Trần Hồng Khanh
	4A2
	Nhì

	8
	Nguyễn Hải Bình
	4A3
	Nhì

	9
	Nguyễn Đình Minh
	5A3
	Nhì

	10
	Nguyễn Bảo Khánh
	5A4
	Nhì

	11
	Bùi Minh Khang
	5A6
	Nhì

	12
	Trần Hà My
	5A8
	Nhì

	13
	Trần Hà Giang
	3A4
	Ba

	14
	Hoàng Gia Bảo
	3A5
	Ba

	15
	Hoàng Tuấn Minh
	3A7
	Ba

	16
	Nguyễn Quang Minh
	4A3
	Ba

	17
	Trần Bảo Châu
	4A4
	Ba

	18
	Phùng Hải Nam
	4A8
	Ba

	19
	Phan Hoài An
	5A1
	Ba

	20
	Đào Phương Linh
	5A2
	Ba

	21
	Lưu Bảo Anh
	5A5
	Ba

	22
	Phạm Lê Vy
	5A6
	Ba


- Ngày 28/12/2024: Nhà trường đưa học sinh tham gia Hội thi Cờ tư lệnh mở rộng năm 2024. Nhà trường được giải Nhì toàn đoàn, cá nhân các học sinh đạt giải như sau:

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải

	1
	Đỗ Tiến Vinh
	4A3
	Huy chương Vàng

	2
	Trần Đình Khải
	4A6
	Huy chương Bạc

	3
	Bùi Dương Thanh
	5A4
	Huy chương Bạc

	4
	Bùi Dương Quang
	5A4
	Huy chương Đồng

	5
	Nguyễn Trần Khánh An
	5A4
	Huy chương Đồng


- Ngày 10/01/2025: BGH cùng Chi đoàn thanh niên trao 11 suất quà Tết cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Văn Hoàng – huyện Phú Xuyên (mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 500.000 đồng) và trao 1 suất quà Tết cho cô giáo có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 túi quà và 1.000.000 đồng), trường Tiểu học Văn Hoàng – huyện Phú Xuyên là trường Tiểu học kết nghĩa với trường ta trong phong trào: “Nhà trường cùng chung tay phát triển – Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” do Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội phát động. Ngoài ra còn trao tặng 06 suất quà Tết cho các hộ nghèo phường Dương Nội tại UBND phường (mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 500.000 đồng). 
- Tại quận Hà Đông đã giúp đỡ trường Tiểu học Đồng Mai 10 thùng mì tôm, 4 thùng sách giáo khoa, 5 tải quần áo, 3 chiếc chăn mới.
- Ngày 16/01/2025: Tổ chức “Lễ sơ kết học kỳ I và Ngày hội Stem” năm học 2024 - 2025 cho học sinh toàn trường (trong ngày Hội đã trưng bày, giới thiệu được 45 sản phẩm Stem do thầy và trò của 45 lớp sáng tạo, thiết kế). Trong ngày Sơ kết nhà trường đã tổ chức cho các con ăn liên hoan bán trú, đồng thời BTTCMHS cũng trao quà tết cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường trị giá mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 1.000.000 đồng.
- Ngày 17/01/2025: Nghỉ học kì 1 (theo khung thời gian của BGD).

- Ngày 23/01/2025: Tổ chức Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp trường năm học 2024 – 2025.

- Ngày 16/02/2025: Tổ chức Lễ hội vui Xuân năm 2025.

- Ngày 25, 26/02/2025: Tổ chức cho học sinh đi tham quan. Học sinh khối 1, khối 2 đi tham quan Bảo tàng quân sự Việt Nam và đi xem xiếc tại rạp xiếc Trung Ương. Học sinh khối 3, khối 4, khối 5 đi tham quan Bảo tàng quân sự Việt Nam và đi xem phim Sonic 3 tại rạp chiếu phim Quốc Gia.

- Ngày 01/3/2025: Học sinh Bùi Minh Khang – lớp 5A6, Bùi Phương Dung – lớp 5A5 tham gia thi Olympic Tiếng Anh thành phố Hà Nội.

- Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 07/3/2025: Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày hội Thiếu nhi vui khỏe.

Kết quả cuộc thi chung kết kéo co nữ chào mừng ngày 8/3 của 5 khối lớp như sau:
- Khối 1: Nhất lớp 1A4; Nhì lớp 1A7; Giải ba: lớp 1A8 và lớp 1A5 
- Khối 2: Nhất lớp 2A5; Nhì lớp 2A7; Giải ba: lớp 2A3 và lớp 2A4 
- Khối 3: Nhất lớp 3A5; Nhì lớp 3A7; Giải ba: lớp 3A1 và lớp 3A6 
- Khối 4: Nhất lớp 4A1; Nhì lớp 4A2; Giải ba: lớp 4A5 và lớp 4A7 
- Khối 5: Nhất lớp 5A3; Nhì 5A8; Giải ba: lớp 5A1 và lớp 5A7
- Ngày 18/3/2025: Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng Tiếng Anh cho học sinh khối 1, 2 năm học 2024-2025. Kết quả như sau:
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Ghi chú

	1
	Đặng Tú Anh 
	1A10
	Giải đặc biệt
	

	2
	Trần Khánh Linh 
	1A6
	Giải nhất      
	

	3
	Mai Kỳ Hân 
	1A6
	Giải nhất       
	

	4
	Nguyễn Trần Nam Vinh 
	2A7
	Giải nhất       
	

	5
	Trần Ngọc Tuấn 
	2A7
	Nhì
	

	6
	Nguyễn Bùi Bảo An 
	1A1
	Nhì
	

	7
	Nguyễn Tú Uyên 
	1A2
	Nhì
	

	8
	Trương Diệu An 
	1A10
	Nhì
	

	9
	Bùi Huy Hoàng 
	1A2
	Nhì
	

	10
	Phan Bảo Anh 
	1A2
	Nhì
	

	11
	Phạm Minh Khang 
	1A10
	Ba
	

	12
	Nguyễn Trần Phương Chi 
	1A10     
	Ba
	


- Ngày 26/3/2025: Tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Lễ kết nạp Đội cho học sinh lớp 3.

- Ngày 17/4/2025: Tổ chức thi Vioedu cấp Quận đối với môn Tổng hợp. Kết quả như sau: 

	STT
	Họ tên
	Tên Lớp
	Đạt giải

	1
	Nguyễn Minh Công
	2A9
	Giải Vàng

	2
	Trần Ngọc Tuấn
	2A7
	Giải Bạc

	3
	Trần Nguyễn Nam Vinh
	2A7
	Giải Đồng

	4
	Trần Đông Hưng
	2A3
	Giải Đồng

	5
	Nguyễn Diệp Chi
	2A4
	Giải Khuyến khích

	6
	Trần Bảo Hân
	2A2
	Giải Khuyến khích

	7
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	2A1
	Giải Khuyến khích

	8
	Nguyễn Minh Vũ
	2A6
	Giải Khuyến khích

	9
	Nguyễn Phương Ly
	3A2
	Giải Vàng

	10
	Hồ Bảo Minh
	3A9
	Giải Vàng

	11
	Trần Quốc Trung
	3A2
	Giải Bạc

	12
	Vũ Việt Phong
	3A2
	Giải Bạc

	13
	Nguyễn Minh Lâm
	3A2
	Giải Bạc

	14
	Nguyễn Phúc Sơn Lâm
	3A9
	Giải Bạc

	15
	Đào Thanh Sơn
	3A8
	Giải Đồng

	16
	Nguyễn Thanh Bình
	3A2
	Giải Đồng

	17
	Nguyễn Tài Anh
	3A6
	Giải Đồng

	18
	Đỗ Phú Bình
	3A8
	Giải Đồng

	19
	Nguyễn Việt Dũng
	3A3
	Giải Đồng

	20
	Hoàng An Khánh
	3A9
	Giải Đồng

	21
	Nguyễn Đăng Hiển
	3A2
	Giải Khuyến khích

	22
	Trần Hà Giang
	3A4
	Giải Khuyến khích

	23
	Nguyễn Đình Tùng Lâm
	4A7
	Giải Vàng

	24
	Đào Phú An
	4A6
	Giải Đồng

	25
	Trần Hồng Khang
	4A6
	Giải Đồng

	26
	Trần Quốc Cường
	4A7
	Giải Đồng

	27
	Phan Khánh Vy
	4A2
	Giải Đồng

	28
	Trần Hồng Khanh
	4A2
	Giải Đồng

	29
	Vũ Hoàng Nam
	4A8
	Giải Đồng

	30
	Vũ Bảo Nam
	4A3
	Giải Khuyến khích

	31
	Nguyễn Phương Vy
	4A6
	Giải Khuyến khích

	32
	Đinh Gia Bảo
	4A8
	Giải Khuyến khích

	33
	Trịnh Đình Khải
	4A6
	Giải Khuyến khích

	34
	Nguyễn Đình Minh
	5A3
	Giải Vàng

	35
	Bùi Minh Nhật
	5A3
	Giải Bạc

	36
	Tống Trần Bảo Châu
	5A8
	Giải Đồng

	37
	Nguyễn Đăng Khoa
	5A3
	Giải Đồng

	38
	Nguyễn Nhật Minh
	5A5
	Giải Đồng

	39
	Lê Minh Sơn
	5A3
	Giải Khuyến khích

	40
	Lê Đăng Gia Định
	5A3
	Giải Khuyến khích


Tổ chức thi Vioedu cấp Quận đối với môn Tiếng Anh. Kết quả như sau:
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Đạt giải

	1
	Nguyễn Gia Hân
	2A1
	Giải Vàng

	2
	Trần Đông Hưng
	2A3
	Giải Bạc

	3
	Nguyễn Anh Khôi
	2A2
	Giải Đồng

	4
	Nguyễn Vũ Thiên Phúc
	2A8
	Giải Đồng

	5
	Trần Nguyễn Nam Vinh
	2A7
	Giải Khuyến khích

	6
	Đỗ Phú Bình
	3A8
	Giải Vàng

	7
	Nguyễn Phương Ly
	3A2
	Giải Vàng

	8
	Tạ Bích Loan
	3A5
	Giải Khuyến khích

	9
	Đỗ Thái Sơn
	3A8
	Giải Khuyến khích

	10
	Cù Ngọc Minh Tâm
	3A9
	Giải Khuyến khích

	11
	Phùng Hải Nam
	4A8
	Giải Vàng

	12
	Nguyễn Đình Tùng Lâm
	4A7
	Giải Đồng

	13
	Vũ Bảo Nam
	4A3
	Giải Khuyến khích

	14
	Đào Phú An
	4A6
	Giải Khuyến khích

	15
	Phạm Mai Anh
	4A8
	Giải Khuyến khích

	16
	Phạm Ngọc Diệp
	5A3
	Giải Đồng

	17
	Nguyễn Ngọc Thảo
	5A3
	Giải Đồng

	18
	Nguyễn Đình Minh
	5A3
	Giải Đồng

	19
	Trần Hà My
	5A8
	Giải Đồng

	20
	Ngô Phương Linh
	5A6
	Giải Khuyến khích

	21
	Hồ Mạnh Thắng
	5A8
	Giải Khuyến khích

	22
	Lê Hoài An
	5A7
	Giải Khuyến khích

	23
	Vũ Nhật Minh
	5A5
	Giải Khuyến khích


- Ngày 20/4/2025: Tổ chức thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố

	STT
	Tên học sinh
	Lớp
	Giải

	1
	Nguyễn Minh Công
	2A9
	Giải Nhất

	2
	Nguyễn Nhã Thy
	2A7
	Giải Nhất

	3
	Lê Thảo Nguyên
	3A2
	Giải Nhất

	4
	Trần Đông Hưng
	2A3
	Giải Ba

	5
	Nguyễn Thùy Dương
	2A1
	Giải Khuyến Khích

	6
	Nguyễn Ngọc Hoài An
	2A5
	Giải Khuyến Khích

	7
	Hoàng Ngọc Bảo Hân
	3A7
	Giải Khuyến Khích


- Ngày 24-25/4/2025: Tổ chức cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi cho học sinh lớp 4, lớp 5 nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025 với kết quả cuộc thi: khối 4 có 66 em, khối 5 có 78 em được công nhận danh hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”.
- Chiều ngày 27/5/2025: Họp Ban thường trực CMHS lúc 17h30.
- Ngày 28/5/2025: Tổ chức Tổng kết năm học 2024 – 2025 và chia tay học sinh lớp 5 (niên khóa 2020-2025).

- Ngày 29/5/2025: Học sinh toàn trường nghỉ học học kỳ 2 theo khung thời gian năm học của BGD quy định.

- Tối ngày 29/5/2025: Tổ chức Họp phụ huynh học sinh đại trà 45 lớp.

3. Hoạt động của giáo viên

- Từ ngày 06/9/2024: Giáo viên toàn trường thực hiện hoạt động giảng dạy theo thời khóa biểu của năm học 2024 – 2025.
- Ngày 11/10/2024: Tổ chức “Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động”. Trong Hội nghị: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động đã đăng ký các danh hiệu thi đua như sau:

Danh hiệu tập thể:  + Tập thể lao động Tiên tiến cấp quận.


Danh hiệu cá nhân: + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08 đ/c
                                + Lao động Tiên tiến: 43 đ/c (có danh sách kèm theo).
 - Từ ngày 25/10/2024 đến ngày 15/11/2024: Tổ chức nhiều hoạt động cho thầy và trò trong nhà trường để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như: 
+ Tổ chức Hội giảng giáo viên giỏi giao lưu chuyên môn cấp trường từ khối 1 đến khối 5 và tổ bộ môn (có 7 thầy cô giáo tham gia các tiết thao giảng). Trong mỗi tiết dạy, giáo viên luôn phát huy hết khả năng sáng tạo của mình và tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả như sau: 
+ 01 giải Nhất: Cô giáo Lê Thị Thanh Thảo - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8
+ 03 giải Nhì: Cô giáo Hoàng Thị Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2



      Cô giáo Nguyễn Thị Hà Ly – Giáo viên Tin học



      Cô giáo Nguyễn Thị Hướng – Giáo viên chủ nhiêm lớp 1A2

+ 02 giải Ba:  Cô giáo Đặng Thị Vân Hà – Giáo viên chủ nhiêm lớp 5A6

                        Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương – Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A8 
Trong dịp kỷ niệm 20/11, nhà trường rất vinh dự được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2023 – 2024. Đ/c Teo Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng nhà trường được tặng Bằng khen của Bộ giáo dục “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2023 – 2024.       
- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học Quận Hà Đông đạt kết quả như sau:   

03 Giải Nhì: Cô giáo Lê Thị Thanh Thảo - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8


      Cô giáo Hoàng Thị Hương     - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2



       Cô giáo Nguyễn Thị Hà Ly    - Giáo viên Tin học

- Tham gia Hội thi Thể dục thể thao dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên quận Hà Đông năm học 2024 – 2025 đạt kết quả như sau:

- Đồng chí Nguyễn Thế Thành – PHT đạt giải Ba môn Cầu lông dành cho CBQL.
- Đồng chí Lê Xuân Quyết – Giáo viên Thể chất, đc Trịnh Việt Anh – Giáo viên Thể chất đạt giải Nhất môn kéo co. 
4. Các hoạt động từ thiện:
Năm học 2024 – 2025 (tính đến thời điểm hiện tại) thầy và trò cùng với phụ huynh trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã tham gia thiện nguyện giúp đỡ được tổng số tiền là: 492.200.000 cụ thể:
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	1
	Ủng hộ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội (30/8/2024)
	500.000

	2
	Ủng hộ HTX sản xuất tình thương – phường Ngô Quyền – TX Sơn Tây (ngày 17/9/2024)
	2.000.000

	3
	Tập thể CB, GV, NV, PHHS nhà trường ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại do cơn bão Yagi (ngày 18,19/9/2024)
	105.274.000

	4
	Mua vé xem múa rồi nước ủng hộ Hội người mù quận Hà Đông (ngày 15/11/2014)
	500.000

	5
	Tập thể CB, GV, NV, PHHS nhà trường ủng hộ gia đình 2 học sinh Trịnh Mẫn Nhi và Trịnh Minh Nhật (từ ngày 22/11 đến ngày 27/11/2024)
	247.161.000

	6
	Mua 14.688 gói tăm ủng hộ Hội người mù phường Dương Nội
	58.676.000

	7
	Xuân yêu thương - ủng hộ Tết vì bạn nghèo xuân Ất Tỵ (Tập thể PH, GV, HS ủng hộ)
	45.739.000

	8
	Ủng hộ chương trình Tình nguyện mùa đông do Quận đoàn Hà Đông phát động (06/01/2025)
	2.000.000

	9
	Ủng hộ quỹ nhân đạo và Tết nhân ái năm 2025 (26/02/2025)
	1.920.000

	10
	Ủng hộ quỹ biển đảo Việt Nam năm 2025 phường Dương Nội
	2.000.000

	11
	Ủng Hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2025 phường Dương Nội
	2.000.000

	12
	Mua 2443 chiếc thước kẻ ủng hộ các bạn nhỏ mồ côi, khuyết tật tại Hợp tác xã sản xuất Tình thương
	24.430.000


Nhân dịp tết Nguyên đán trao quà tết cho 12 em học sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 1.000.000 đồng. 

BGH cùng Chi đoàn thanh niên trao 11 suất quà Tết cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Văn Hoàng – huyện Phú Xuyên (mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 500.000 đồng) và trao 1 suất quà Tết cho cô giáo có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 túi quà và 1.000.000 đồng), trường Tiểu học Văn Hoàng – huyện Phú Xuyên là trường Tiểu học kết nghĩa với trường ta trong phong trào: “Nhà trường cùng chung tay phát triển – Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” do Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội phát động. Ngoài ra còn trao tặng 06 suất quà Tết cho các hộ nghèo phường Dương Nội tại UBND phường (mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 500.000 đồng). 
- Tại quận Hà Đông đã giúp đỡ trường Tiểu học Đồng Mai 10 thùng mì tôm, 4 thùng sách giáo khoa, 5 tải quần áo, 3 chiếc chăn mới

5. Một số hoạt động của các tổ chức Đoàn thể
5.1. Hoạt động của Chi bộ Đảng
Tổng số Đảng viên trong chi bộ (tính đến thời điểm hiện tại): 30 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên dự bị.

+ Ngày 07/12/2024: Chi bộ trường Tiểu học Lê Quý Đôn được Đảng ủy phường Dương Nội chọn để tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2025 – 2027 cho khối các cơ quan đóng trên địa bàn của phường học tập.

+ Năm 2024 Chi bộ được Đảng uỷ phường Dương Nội đánh giá Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, đạt chi bộ Bốn tốt, 05/30 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22/30 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đảng viên dự bị chưa đủ thời gian để xếp loại, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (có danh sách kèm theo).
+ Chi bộ luôn lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường, các đoàn thể thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản của ngành, của địa phương.

5.2. Hoạt động Công đoàn

Công đoàn trường Tiểu học Lê Quý Đôn có tổng số 78 công đoàn viên. 

Trong năm học vừa qua, công đoàn nhà trường đã làm tốt công tác chăm lo hiếu, hỉ, nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên cụ thể: 

+ Thăm hỏi 3 lượt công đoàn viên ốm đau, thai sản.

+ Thăm hỏi 10 lượt người thân công đoàn viên ốm đau. 
+ Thăm hỏi 06 đám hiếu bố, mẹ của công đoàn viên mất.
+ Chúc mừng 03 đám hỉ của công đoàn viên và 01 đám hỉ con công đoàn viên.

      + Chăm lo đời sống, tặng quà cho công đoàn viên vào các dịp lễ, Tết như: Khai giảng, Tết trung thu, 20/10, 20/11, Tết Nguyên đán, 8/3, 1/6….
5.3. Hoạt động của Chi đoàn thanh niên, Liên đội
       + Chi đoàn thanh niên phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Chi đoàn được BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông tặng giấy khen “Chi đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi quận Hà Đông năm 2024”.

      + đ/c Nguyễn Thị Hương – Bí thư Chi đoàn, GV Mỹ thuật của nhà trường được Đoàn phường Dương Nội tặng Giấy khen “Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thi đua Thanh thiếu nhi năm 2024”.
       + Liên đội đã thực hiện tốt các phong trào theo kế hoạch đặt ra, tổ chức nhiều hoạt động tập thể thu hút được nhiều học sinh tham gia. Tổ chức thành công Đại hội liên đội năm học 2024 – 2025. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ 100% thiếu niên và nhi đồng trong toàn Liên đội tích cực thu gom phế liệu cụ thể: toàn liên đội quyên góp được 3777 kg phế liệu. Học sinh trong toàn trường tích cực tham gia phong trào “Ý tưởng trẻ thơ” mua đọc và làm theo báo Đội, nhiều cây bút trẻ đã bộc lộ năng khiếu viết văn trở thành cộng tác viên cho báo thiếu niên, nhi đồng. Liên Đội rất chú trọng phong trào tập luyện thể dục thể thao Aerobic, võ thuật, văn nghệ trong nhà trường.
Để có được kết quả như hiện tại ngoài sự chỉ đạo định hướng của BGH nhà trường, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các con thì không thể không kể đến sự quan tâm hỗ trợ từ phía CMHS đặc biệt là BTTCMHS và 45 đại diện chi hội lớp tích cực tuyên truyền tới PH toàn trường về công tác phòng chống dịch bệnh, ủng hộ thầy và trò trên mọi phương diện.
5.4. Hoạt động của BTTCMHS và đại diện 45 lớp
Trong năm học vừa qua, Ban TTCMHS cùng đại diện 45 lớp đã phối hợp tốt với nhà trường để tổ chức thành công các hoạt động cho thầy và trò như Khai giảng, Trung thu, 20/10, 20/11, tham quan dã ngoại, tổ chức Lễ hội vui Xuân… cùng với nhà trường đi viếng 04 đám hiếu (01 đám hiếu học sinh Phạm Hoàng Thiên Hương lớp 1A4, 01 đám hiếu bố của học sinh Phạm Ngọc Duy Hùng lớp 4A3, 01 đám hiếu bố của học sinh Bùi Mỹ Uyên lớp 2A4, 01 đám hiếu bố của học sinh Thanh Thảo lớp 2A10, đám hiếu bố học sinh Trần Minh Khang lớp 1A2), tất cả đều không may lâm trọng bệnh và mất.

- Tập thể phụ huynh đã chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 Yagi gây ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan, khuôn viên trong trường. 
6. Công tác Y tế học đường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bán trú.
- Bộ phận y tế nhà trường tích cực tuyên truyền tới giáo viên, PH, HS các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Tăng cường trồng nhiều cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm, bụi bặm.

- Trong năm học vừa qua, về công tác chăm sóc y tế cho thầy và trò trong nhà trường được thực hiện rất tốt. Cụ thể: 
+ Sơ cứu cho 446 học sinh bị ốm, sốt, mệt, nôn, đau bụng do bệnh lí. 
+ Sơ cứu, chăm sóc cho 40 học sinh bị tai nạn có vết thương phần mềm do đùa nghịch trong giờ ra chơi, trong đó đưa học sinh đi bệnh viện thăm khám, xử lí vết thường:10 học sinh. 
+ Bộ phận y tế trong nhà trường đã kịp thời sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh rồi mới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nên trong năm học vừa qua không có trường hợp nào bị tai nạn thương tích nặng, ốm đau, biến chứng gây hậu quả nghiêm trọng … 
7. Kết quả đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp 
- Kết quả đánh giá viên chức
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10/52 đồng chí = 19,2%

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 42/52 đồng chí = 80,8%
- Kết quả đánh giá: Chuẩn hiệu trưởng

	Đối tượng được đánh giá
	Số CBQL hiện có
	Tổng số được đánh giá
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá
	Tốt

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Hiệu trưởng
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100%

	Phó HT
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100%


-  Kết quả đánh giá Chuẩn giáo viên
	Cấp học

(Tiểu học)
	Tổng số GV hiện có
	Tổng số GV được đánh giá
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá
	Tốt

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Lê Quý Đôn
	58
	44
	0
	0
	0
	0
	23
	52,3%
	21
	47,3%


Trên đây là Báo cáo thường niên năm học 2024-2025 về thực hiện công khai trong hoạt động của trường Tiểu học Lê Quý Đôn (theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)./.

	 Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c)
- Bộ phận VP (để công khai)
- Lưu VT
	Hà Đông, ngày 10 tháng 06 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG


      







(đã ký và đóng dấu)

Teo Thị Thanh Mai
	
	
	THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ II

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm học :
	Năm học: 2024-2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường :
	Tiểu học Lê Quý Đôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chất lượng giáo dục

	 
	Sĩ số
	Tổng số HS có KQĐG
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	
	
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số

	
	
	
	
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ dân tộc
	Khuyết tật
	
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ dân tộc
	Khuyết tật
	
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ dân tộc
	Khuyết tật
	
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ dân tộc
	Khuyết tật
	
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ dân tộc
	Khuyết tật

	I. Kết quả học tập

	1. Tiếng Việt
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	1,772
	442
	241
	8
	5
	 
	362
	206
	8
	2
	 
	367
	186
	4
	3
	 
	310
	165
	4
	2
	 
	291
	163
	5
	4
	 

	Hoàn thành
	 
	669
	117
	51
	1
	 
	4
	177
	50
	5
	1
	3
	112
	36
	2
	 
	2
	125
	33
	3
	1
	2
	138
	45
	7
	1
	 

	2. Toán
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	1,851
	465
	242
	7
	4
	 
	401
	205
	10
	2
	 
	351
	161
	4
	3
	 
	308
	144
	4
	2
	 
	326
	166
	9
	4
	 

	Hoàn thành
	 
	590
	94
	50
	2
	1
	4
	138
	51
	3
	1
	3
	128
	61
	2
	 
	2
	127
	54
	3
	1
	2
	103
	42
	3
	1
	 

	3. Đạo đức
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	2,155
	494
	274
	8
	5
	1
	457
	235
	10
	2
	 
	446
	217
	6
	3
	1
	383
	187
	4
	2
	 
	375
	192
	8
	5
	 

	Hoàn thành
	 
	286
	65
	18
	1
	 
	3
	82
	21
	3
	1
	3
	33
	5
	 
	 
	1
	52
	11
	3
	1
	2
	54
	16
	4
	 
	 

	4. Tự nhiên và Xã hội
	1577
	1,577
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	1,284
	476
	257
	8
	5
	1
	433
	220
	9
	2
	 
	375
	182
	4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoàn thành
	 
	293
	83
	35
	1
	 
	3
	106
	36
	4
	1
	3
	104
	40
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Khoa học
	866
	864
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	633
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298
	150
	4
	2
	 
	335
	172
	7
	5
	 

	Hoàn thành
	 
	231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137
	48
	3
	1
	2
	94
	36
	5
	 
	 

	6. LS&ĐL
	866
	864
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	574
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	140
	4
	2
	 
	299
	154
	5
	3
	 

	Hoàn thành
	 
	290
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	58
	3
	1
	2
	130
	54
	7
	2
	 

	7. Nghệ thuật (Âm nhạc)
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	1,745
	359
	212
	7
	5
	 
	371
	213
	8
	3
	 
	369
	188
	4
	3
	 
	332
	169
	4
	3
	 
	314
	172
	6
	5
	 

	Hoàn thành
	 
	696
	200
	80
	2
	 
	4
	168
	43
	5
	 
	3
	110
	34
	2
	 
	2
	103
	29
	3
	 
	2
	115
	36
	6
	 
	 

	8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	1,865
	445
	270
	7
	5
	1
	423
	244
	12
	3
	 
	350
	185
	4
	3
	 
	305
	171
	4
	2
	 
	342
	196
	7
	4
	 

	Hoàn thành
	 
	576
	114
	22
	2
	 
	3
	116
	12
	1
	 
	3
	129
	37
	2
	 
	2
	130
	27
	3
	1
	2
	87
	12
	5
	1
	 

	9. Hoạt động trải nghiệm
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	2,069
	486
	260
	7
	4
	2
	445
	225
	9
	2
	 
	424
	205
	6
	3
	 
	366
	182
	6
	3
	 
	348
	179
	9
	4
	 

	Hoàn thành
	 
	372
	73
	32
	2
	1
	2
	94
	31
	4
	1
	3
	55
	17
	 
	 
	2
	69
	16
	1
	 
	2
	81
	29
	3
	1
	 

	10. Giáo dục thể chất
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	2,010
	422
	236
	7
	5
	1
	456
	220
	11
	2
	 
	400
	186
	5
	3
	 
	366
	177
	4
	3
	 
	366
	186
	10
	5
	 

	Hoàn thành
	 
	431
	137
	56
	2
	 
	3
	83
	36
	2
	1
	3
	79
	36
	1
	 
	2
	69
	21
	3
	 
	2
	63
	22
	2
	 
	 

	11. TH-CN (Công nghệ)
	1345
	1,343
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	1,088
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358
	171
	4
	3
	 
	363
	178
	7
	3
	 
	367
	178
	11
	4
	 

	Hoàn thành
	 
	255
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121
	51
	2
	 
	2
	72
	20
	 
	 
	2
	62
	30
	1
	1
	 

	12. TH-CN (Tin học)
	1345
	1,343
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	947
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351
	162
	4
	3
	1
	297
	144
	5
	2
	 
	299
	156
	6
	4
	 

	Hoàn thành
	 
	396
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128
	60
	2
	 
	1
	138
	54
	2
	1
	2
	130
	52
	6
	1
	 

	13. Ngoại ngữ
	2443
	2,353
	504
	261
	9
	5
	3
	506
	245
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Hoàn thành tốt
	 
	1,825
	419
	218
	9
	5
	 
	469
	229
	12
	2
	 
	352
	163
	5
	3
	1
	290
	142
	4
	2
	 
	295
	151
	5
	3
	 

	Hoàn thành
	 
	528
	85
	43
	 
	 
	3
	37
	16
	1
	1
	3
	127
	59
	1
	 
	1
	145
	56
	3
	1
	2
	134
	57
	7
	2
	 

	II. Năng lực cốt lõi

	Năng lực chung

	Tự chủ và tự học
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,193
	494
	266
	9
	5
	1
	487
	250
	12
	3
	1
	438
	214
	6
	3
	1
	393
	183
	6
	3
	 
	381
	191
	11
	5
	 

	Đạt
	 
	248
	65
	26
	 
	 
	3
	52
	6
	1
	 
	2
	41
	8
	 
	 
	1
	42
	15
	1
	 
	2
	48
	17
	1
	 
	 

	Giao tiếp và hợp tác
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,267
	494
	267
	9
	5
	2
	511
	246
	12
	3
	1
	465
	216
	6
	3
	1
	395
	191
	7
	3
	 
	402
	193
	11
	5
	 

	Đạt
	 
	174
	65
	25
	 
	 
	2
	28
	10
	1
	 
	2
	14
	6
	 
	 
	1
	40
	7
	 
	 
	2
	27
	15
	1
	 
	 

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,037
	441
	235
	8
	5
	1
	477
	233
	12
	3
	 
	433
	207
	5
	3
	1
	335
	164
	4
	3
	 
	351
	175
	8
	4
	 

	Đạt
	 
	404
	118
	57
	1
	 
	3
	62
	23
	1
	 
	3
	46
	15
	1
	 
	1
	100
	34
	3
	 
	2
	78
	33
	4
	1
	 

	Năng lực đặc thù

	Ngôn ngữ
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,236
	503
	262
	9
	5
	1
	487
	245
	12
	3
	1
	474
	221
	6
	3
	1
	383
	189
	4
	2
	1
	389
	190
	11
	5
	 

	Đạt
	 
	205
	56
	30
	 
	 
	3
	52
	11
	1
	 
	2
	5
	1
	 
	 
	1
	52
	9
	3
	1
	1
	40
	18
	1
	 
	 

	Tính toán
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,118
	495
	257
	8
	4
	 
	479
	234
	11
	3
	1
	429
	202
	6
	3
	1
	348
	160
	5
	2
	1
	367
	183
	10
	5
	 

	Đạt
	 
	323
	64
	35
	1
	1
	4
	60
	22
	2
	 
	2
	50
	20
	 
	 
	1
	87
	38
	2
	1
	1
	62
	25
	2
	 
	 

	Tin học
	1345
	1,343
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	1,196
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456
	210
	6
	3
	2
	375
	175
	6
	2
	 
	365
	181
	8
	4
	 

	Đạt
	 
	147
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	12
	 
	 
	 
	60
	23
	1
	1
	2
	64
	27
	4
	1
	 

	Công nghệ
	1345
	1,343
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	1,272
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466
	216
	5
	3
	1
	405
	191
	7
	3
	1
	401
	196
	12
	5
	 

	Đạt
	 
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	6
	1
	 
	1
	30
	7
	 
	 
	1
	28
	12
	 
	 
	 

	Khoa học
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,274
	518
	276
	9
	5
	1
	519
	254
	13
	3
	1
	473
	221
	6
	3
	2
	378
	178
	6
	2
	1
	386
	188
	9
	5
	 

	Đạt
	 
	167
	41
	16
	 
	 
	3
	20
	2
	 
	 
	2
	6
	1
	 
	 
	 
	57
	20
	1
	1
	1
	43
	20
	3
	 
	 

	Thẩm mĩ
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,235
	510
	284
	8
	5
	2
	507
	249
	12
	3
	 
	477
	222
	6
	3
	2
	368
	184
	5
	2
	 
	373
	201
	8
	5
	 

	Đạt
	 
	206
	49
	8
	1
	 
	2
	32
	7
	1
	 
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	67
	14
	2
	1
	2
	56
	7
	4
	 
	 

	Thể chất
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,330
	519
	270
	8
	5
	3
	522
	245
	13
	3
	1
	472
	220
	6
	3
	2
	413
	191
	7
	3
	 
	404
	194
	11
	5
	 

	Đạt
	 
	111
	40
	22
	1
	 
	1
	17
	11
	 
	 
	2
	7
	2
	 
	 
	 
	22
	7
	 
	 
	2
	25
	14
	1
	 
	 

	III. Phẩm chất chủ yếu

	Yêu nước
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,440
	559
	292
	9
	5
	4
	538
	255
	13
	3
	2
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Đạt
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân ái
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,438
	559
	292
	9
	5
	4
	537
	255
	13
	3
	1
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	428
	208
	12
	5
	 

	Đạt
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	Chăm chỉ
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,200
	505
	278
	8
	5
	1
	500
	247
	13
	3
	2
	476
	222
	6
	3
	2
	344
	168
	4
	3
	1
	375
	191
	10
	5
	 

	Đạt
	 
	241
	54
	14
	1
	 
	3
	39
	9
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	91
	30
	3
	 
	1
	54
	17
	2
	 
	 

	Trung thực
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,423
	557
	292
	9
	5
	4
	530
	254
	13
	3
	1
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	422
	207
	12
	5
	 

	Đạt
	 
	18
	2
	 
	 
	 
	 
	9
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	 
	 
	 

	Trách nhiệm
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	Tốt
	 
	2,322
	514
	283
	8
	5
	1
	503
	250
	11
	3
	 
	479
	222
	6
	3
	2
	417
	193
	7
	3
	2
	409
	205
	11
	5
	 

	Đạt
	 
	119
	45
	9
	1
	 
	3
	36
	6
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	5
	 
	 
	 
	20
	3
	1
	 
	 

	IV. Đánh giá KQGD
	2443
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	 - Hoàn thành xuất
	 
	988
	236
	142
	5
	3
	 
	223
	133
	5
	2
	 
	193
	96
	3
	2
	 
	166
	81
	1
	1
	 
	170
	95
	3
	2
	 

	 - Hoàn thành tốt 
	 
	446
	92
	51
	1
	1
	 
	102
	51
	2
	 
	 
	98
	48
	1
	1
	 
	77
	42
	2
	1
	 
	77
	36
	1
	1
	 

	 - Hoàn thành 
	 
	1,007
	231
	99
	3
	1
	4
	214
	72
	6
	1
	3
	188
	78
	2
	 
	2
	192
	75
	4
	1
	2
	182
	77
	8
	2
	 

	V. Khen thưởng
	 
	1,489
	327
	193
	6
	4
	 
	338
	189
	8
	3
	 
	307
	150
	4
	3
	 
	254
	127
	3
	2
	 
	263
	135
	5
	3
	 

	- Giấy khen cấp trường
	 
	1,430
	327
	193
	6
	4
	 
	324
	183
	7
	2
	 
	291
	144
	4
	3
	 
	244
	123
	3
	2
	 
	244
	129
	4
	3
	 

	- Giấy khen cấp trên
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	6
	1
	1
	 
	16
	6
	 
	 
	 
	10
	4
	 
	 
	 
	19
	6
	1
	 
	 

	VII. HS.K.Tật
	 
	13
	4
	1
	 
	 
	4
	3
	1
	 
	 
	3
	2
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	2
	1
	 
	 
	2

	IX. Chương trình lớp học 
	2443
	2,443
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	431
	209
	12
	5
	2

	 Hoàn thành 
	2441
	2,441
	559
	292
	9
	5
	4
	539
	256
	13
	3
	3
	479
	222
	6
	3
	2
	435
	198
	7
	3
	2
	429
	208
	12
	5
	 

	 Miễn môn
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	2


